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Welcome and opening remarks

❖ Dr. Đặng Ngọc Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi (IWEM)

❖ Mr James Deane, Đại Sứ quán Australia tại Việt Nam (DFAT)

❖ Dr Naomi Carrard, Đại học Công nghệ Sydney – Viện Tương lai Bền vững (UTS-ISF)



Workshop purpose and agenda

Mục tiêu và chương trình Hội thảo 

Dr. Đinh Văn Đạo
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Chương 
trình 
hội 

thảo

Thời gian Nội dung Trình bày

8:00-8:30 Đăng ký đại biểu Ban tổ chức

8.30-8.45

Khai mạc và giới thiệu đại biểu Đinh Nguyên Phương

Phát biểu khai mạc

IWEM

TS. Naomi Carrad, Giám đốc nghiên cứu, 

Đại học Công nghệ Sedney

Giới thiệu nội dung hội thảo
TS. Đinh Văn Đạo, Điều phối viên dự án ở Việt Nam,

Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi

Phần I
Kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực cấp thoát nước

8.45 – 8.50 Giới thiệu dự án nghiên cứu CIRCLE WASH
TS. Đinh Văn Đạo, Điều phối viên dự án ở Việt Nam,

Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi

8.50-9.00 Tổng quan chính sách về kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam Ban Kinh tế tài nguyên môi trường, ISPONRE

9.00-9.10
Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam: Thực trạng và tiềm

năng

Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp

nông thôn

9.10-9.30
Khung KTTH 8Rs trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh ứng phó biến đổi

khí hậu, bảo vệ môi trường và tiếp cận bao trùm

TS. Naomi Carrad, Giám đốc nghiên cứu, 

Đại học Công nghệ Sedney

9.30-9.50
Ứng dụng Khung KTTH 8Rs trong nông thôn: Trường hợp nghiên cứu ở Hà

Tĩnh

TS. Đinh Văn Đạo, Điều phối viên dự án ở Việt Nam,

Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi

9:50 – 10.00 Cân hỏi và giải đáp
TS. Naomi Carrad và

TS. Đinh Văn Đạo

10:00 – 10:30 Giải lao và chụp ảnh Đinh Nguyên Phương

Phần II
Phiên thảo luận: Giải pháp KTTH trong quản lý cấp thoát nước ở nông thôn Việt

Nam

10.30-10.45
Giới thiệu nội dung của thảo luận mở

Định hướng nghiên cứu KTTH trong lĩnh vực quản lý nước

Georgina Robinson

University of Technology Sydney

10.45-11.40

Cách xác định nghiên cứu trong tương lai: Thảo luận có sự tham gia nhằm xác

định khả năng phát triển KTTH ở nông thôn Việt Nam bằng phương pháp “Dự

báo ngược – Backcasting”, lý thuyết của sự thay đổi

TS. Naomi Carrard và Georgina Robinson, 

Đại học Công nghệ Sedney

TS. Đinh Văn Đạo, Điều phối viên dự án ở Việt Nam,

Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi

11.40-11.45 Tổng kết hội thảo



TỔNG QUẢN VỀ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

Tháng 11 năm 2024
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1. Tìm cách áp dụng nguyên lý KTTH trong quản lý
WASH.

2. Trợ giúp nhận biết và đưa ra những giải pháp đột
phá trong quản lý dịch vụ WASH ứng phó với biến
đổi khí hậu.

3. Tạo ra cơ hội thúc đẩy hợp tác liên ngành để
chuyển đổi phương thức quản lý các hệ thống
WASH sang các mô hình được thiết kế, quản lý và
sử dụng tài nguyên nước hiệu quả và bền vững.

Kinh tế tuần hoàn và WASH ở Hà Tĩnh, Việt Nam: Cơ hội cải

thiện dịch vụ WASH và thích ứng với biến đổi khí hậu
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• Cung cấp thông tin để thúc đẩy hoàn thiện chính sách

và kế hoạch quản lý WASH theo hướng KTTH;

• Cung cấp thông tin hỗ trợ đối thoại chính sách;

• Hỗ trợ đổi mới theo hướng sử dụng hiệu quả tài

nguyên, tác động tích cực đối với lĩnh vực WASH

nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

ĐỐI VỚI VIỆT NAM
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Nguồn tài trợ:

Quản lý dự án:

Điểm nghiên cứu: 

Vietnam (Hà Tĩnh)

Điểm nghiên cứu: 

Kiritimati Island, Kiribati

QUẢN LÝ DỰ ÁN
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BA GIAI ĐOẠN CỦA DỰ ÁN

Tầm nhìn hợp tác và cùng 

xây dựng, làm giàu hơn 

kiến thức

Hà Tĩnh, Việt Nam

Kiritimati Island, Kiribati

Case 
studies/
Nghiên 

cứu thực 
nghiệm

Pathways/
Định hướng

Thời gian: 2023 Thời gian: 2023-

2024

Concepts/
Quan điểm

Thời gian: 2024



8Rs CIRCULAR FRAMEWORK 6

a RELATIONAL approach

RETHINK
water and sanitation

service systems

RECOGNISE 
circular practices

strengthen climate

RESILIENCE
REDISTRIBUTE

resources & power

REDUCE or REFUSE 
to optimise resource use

RESTORE & REGENERATE
natural systems

REUSE or RECOVER 
water, nutrients & energy

8RS FOR CIRCULAR ECONOMY WATER AND SANITATION

KHUNG KTTH 8Rs TRONG QUẢN LÝ 

CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI NÔNG THÔN

5Rs mang 

tính định 

hướng

3Rs mang 

tính kỹ thuật

3Rs practices

5Rs process and purposes

QUAN ĐIỂM
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NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM: ‘Đánh giá cụ thể’

Hà Tĩnh

Chủ đề: Tối ưu hóa hệ thống xử lý và tái 

sử dụng nước thải xám quy mô hộ gia 

đình

Hiện trạng: Đã thu thập xong dữ liệu và 

hoàn thiện báo cáo

Kết quả dự kiến: Bài báo QT/Tiếng anh

Kiritimati

Chủ đề: Tính khả thi của việc sản xuất 

dụ cụ vệ sinh từ rác thải nhựa được tái 

chế.

Status: Thu thập số liệu

Kết quả dự kiến: Tóm tắt nghiên cứu



Kiritimati Island, Kiribati

8

Hà Tĩnh, Việt Nam



TÓM LƯỢC CÁC KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN

9
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SHARING CIRCLE WASH AT EVENTS

Dec 

2023

International 
Water Association 
Development 
Congress (Kigali)

Mar 

2024

Water for 
Women Fund 
Asia LX 
(Phnom Penh)

Jul 

2024

Hội thảo tăng 
trưởng và chuyển 
đổi xanh của 
UBND tỉnh hà 
Tĩnh (Ha Tinh)

Aug 

2024

World Water 
Week 
(Stockholm)

Sep 

2024

Hội thảo hợp 
tác nước và 
nước thải Thái 
bình dương 
(Rarotonga)

Hội thảo 
PTBV Viện 
Kinh tế VN
(Ha Noi)

Oct 

2024

Green 
Hospitals 
Asia
Conference 
(Hai Phong)

Ha Noi 
Seminar

Nov

2024 Bangkok 
Conference

Dec.

2024
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Giai đoạn cuối – Chia sẻ phát hiện, định hướng và gợi í 

chính sách

Vietnam

Hội nghị kỹ thuật tại Hà Nội 

(7/11/2024)

Sự tham gia của các nhà khoa học, 

quản lý ở trung ương và địa phương

Kiribati

UNICEF team with Jeremy

Xác định được đối tượng hưởng lợi từ 

hoạt động ứng dụng KTTH



Thank for your attention!



Tổng quan chính sách về kinh tế tuần 

hoàn ở Việt Nam

Người trình bày: Nguyễn Trọng Hạnh

Email: hanhng.2601@gmail.com/nthanh@isponre.gov.vn

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường



Nội dung trình bày

Tổng quan khung chính sách, pháp luật
về kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia 
thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam



TỔNG QUAN KHUNG CHÍNH 
SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 
TUẦN HOÀN Ở VIỆT NAM



Định hướng của Đảng và Chính phủ Việt 
Nam

(iii) Giai đoạn từ Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần 
thứ 13 của Đảng đến 
nay (từ năm 2021): 

Kinh tế tuần hoàn đã được lồng ghép trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

Bên cạnh đó, nhiều nghị quyết, chiến lược mới ban hành về cơ cấu lại nền kinh tế, phát 
triển công nghiệp đã trình bày việc áp dụng kinh tế tuần hoàn. 

Tháng 6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở 
Việt Nam. 

(ii) Thời gian thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ 
12 của Đảng (từ năm 
2016 đến năm 2020): 

Kinh tế tuần hoàn đã được chỉ ra trong một số định hướng trọng điểm quốc gia như 
định hướng phát triển bền vững năng lượng của Việt Nam; Kế hoạch hành động 
quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. 

Quan điểm của Đảng và 
Chính phủ Việt Nam về 

kinh tế tuần hoàn:

Giai đoạn trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng (Trước năm 2016): 

• Thuật ngữ kinh tế tuần hoàn chưa được đề cập trong bất kỳ chính sách nào của Đảng và Chính phủ. Mặt 
khác, đã có một số định hướng, giải pháp liên quan đến việc thực hiện kinh tế tuần hoàn. 



1998

Chỉ thị 36/CT-TW Nghị quyết 

41-NQ/TW

“Khuyến khích tái chế, 

sử dụng sản phẩm tái 

chế" và "Từng bước 

áp dụng biện pháp 

buộc nhà sản xuất, 

nhập khẩu thu hồi, thải 

bỏ sản phẩm đã qua sử 

dụng”

2004

Luật Bảo vệ 

môi trường

2005

Nghị quyết 

24-NQ/TW

2013

Chiến lược phát triển 

bền vững Việt Nam giai 

đoạn 2011-2020

Chiến lược bảo vệ môi 

trường đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030

Chiến lược tăng trưởng 

xanh

2014

• Nghị định 

38/2015/NĐ-CP

• Quyết định 

16/2015/QĐ-TTg

2015

Luật Bảo vệ 

môi trường

2012

Luật Khoáng sản 2010

Luật Tài nguyên nước 

2012

Luật Đất đai 2013

2018

Điều chỉnh Chiến 

lược quốc gia về 

quản lý tổng hợp chất 

thải rắn

Chỉ thị 29-CT/TW 2009 Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 

2011-2020

“ban hành chính sách thuế, 

tín dụng để hỗ trợ ứng dụng 

công nghệ sạch" và "áp 

dụng công nghệ sạch, ít 

chất thải, tiêu hao nguyên 

liệu, năng lượng thấp”

• Luật Bảo vệ môi

trường

• Nghị định

08/2022/NĐ-CP

2020

Quá trình phát triển Kinh tế tuần hoàn trong chính sách, văn
bản quy phạm pháp luật

2022

Đề án phát
triển kinh tế
tuần hoàn



Kinh tế tuần hoàn trong định hướng chính sách và khung pháp lý tại Việt Nam

KTTH tại Việt Nam

Định hướng 
chính sách

Định hướng, chỉ 
đạo của Đảng và 

Nhà nước

Chiến 
lược 

kinh tế -
xã hội

Kế
hoạch
phát
triển

kinh tế -
xã hội

Chính phủ

Chiến lược, 
chương 

trình, đề án

Pháp luật

Article 142

Định nghĩa
Tích hợp KTTH vào C, 

Q, K
Cơ sở kinh 

doanh

Chính phủ ban hành 
tiêu chí, lộ trình, cơ 

chế

Nghị định
08/2022/NĐ-CP

Kế hoạch
hành
động

quốc gia

Hướng 
dẫn

Other tools
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Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis 

of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127, 221-232. 

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005


Điều 142. Kinh tế tuần 
hoàn

1. Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động 
thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác 
nguyên vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát 
sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 
lồng ghép kinh tế tuần hoàn ngay từ giai đoạn xây dựng chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển; quản lý, tái 
chế, tái sử dụng chất thải.

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm thiết lập hệ 
thống quản lý và thực hiện các biện pháp để giảm khai thác tài 
nguyên, giảm chất thải, nâng cao mức độ tái sử dụng và tái chế chất 
thải ngay từ giai đoạn xây dựng dự án, thiết kế sản phẩm, hàng hóa 
đến giai đoạn sản xuất, phân phối.

4. Chính phủ quy định tiêu chí, lộ trình, cơ chế khuyến khích thực 
hiện kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của 
đất nước.
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Nghị định số 08/2022/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2022 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường

Điều 138. Quy định 

chung về kinh tế 

tuần hoàn

Điều 139. Lộ trình 

hiện kinh tế tuần 

hoàn

Điều 139. Trách 

nhiệm thực hiện 

kinh tế tuần hoàn

Điều 140. Cơ chế 

khuyến khích thực 

hiện kinh tế tuần hoàn



✓ Giảm cường độ 
phát thải khí nhà 
kính trên GDP ít 
nhất 15% vào năm 
2030 và hỗ trợ 
mục tiêu đạt được 
mức phát thải ròng 
bằng 0 vào năm 
2050

Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 687/QD-TTg
ngày 7/7/2022 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn
và đặt ra một số mục tiêu đầy tham vọng cho giai đoạn tới.

✓ Đến năm 2025, 
nước này cũng 
đặt mục tiêu tái 
sử dụng, tái chế 
và xử lý 85% 
lượng rác thải 
nhựa phát sinh, 
giảm 50% lượng 
rác thải nhựa ở 
biển và đại 
dương.

✓ Đến năm 2030, khối 
lượng chất thải rắn 
đô thị được thu gom 
và xử lý theo tiêu 
chuẩn, tiêu chí của 
mô hình kinh tế tuần 
hoàn đạt 50%, trong 
đó 100% chất thải 
hữu cơ đô thị và 
70% chất thải hữu 
cơ nông thôn được 
tái chế..
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Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện
kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam



Nhiệm vụ và yêu cầu xây dựng KHHĐQG thực hiện KTTH

Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường

Khoản 5, Điều 139: “Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện KTTH bao gồm các nội 

dung chính sau”:

a) Phân tích tổng quan về hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên; sản xuất và tiêu dùng; 

tình hình và dự báo phát sinh chất thải; bối cảnh trong nước và quốc tế về thực hiện KTTH;

b) Xây dựng quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu và chi tiêu cụ thể thực hiện KTTH

trong thời kỳ KHHDQG 10 năm;

c) Xác định nhiệm vụ, lộ trình thực hiện ➔ Ngành, lĩnh vực, trong đó xác định các 

ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện theo từng giai đoạn; xây dựng danh mục các ngành, 

lĩnh vực đặc thù phải có hướng dẫn áp dụng kinh tế tuần hoàn;

d) Xác định các loại hình dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm

phải thực hiện thiết kế để đạt được các tiêu chí KTTH; áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất 

sản phẩm thân thiện môi trường, sản xuất sử dụng nguyên liệu tái chế, quản lý vòng đời của 

các loại hóa chất và chất thải;

đ) Định hướng các giải pháp thực hiện KTTH

e) Tổ chức thực hiện bao gồm

Các bộ, cơ quan ngang bộ ➔ Xây dựng, phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện KTTH

của ngành, lĩnh vực, sản phẩm phù hợp với KHHDQG;

UBND cấp tỉnh ➔ xây dựng, lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và phê

duyệt kế hoạch hành động thực hiện KTTH cấp tỉnh

Luật Bảo vệ môi trường 2020

Điều 142. KINH TẾ TUẦN HOÀN

1… Là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế,
sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác
nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế
chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi
trường.

2. … Lồng ghép KTTH ngay từ giai đoạn xây dựng
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án
phát triển; quản lý, tái sử dụng, tái chế chất thải. ?

3. … Có trách nhiệm thiết lập hệ thống quản lý và thực
hiện biện pháp để giảm khai thác tài nguyên, giảm chất
thải, nâng cao mức độ tái sử dụng và tái chế chất thải
ngay từ giai đoạn xây dựng dự án, thiết kế sản phẩm,
hàng hóa đến giai đoạn sản xuất, phân phối. ??

4. … tiêu chí, lộ trình, cơ chế khuyến khích thực hiện
KTTH phù hợp với điều kiện KTXH của đất nước



QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Thành lập Ban soạn thảo, 
Tổ biên tập và Nhóm 

chuyên gia

Tổ chức nghiên cứu, rà 
soát các quy định pháp 

luật Việt Nam.

Tổ chức nghiên cứu 
kinh nghiệm quốc tế. 

Tham vấn các địa
phương, hiệp hội ngành
nghề, cộng đồng doanh

nghiệp

Xây dựng dự thảo 
Quyết định, dự thảo Tờ 

trình

- Tổ chức 01 cuộc họp
Tổ biên tập, 8 cuộc họp

nhóm chuyên gia, 03 
hội thảo tọa đàm để

tham vấn

Hội thảo tham vấn KHHĐ KTTH tại khu vực phía Nam

Hội thảo tham vấn KHHĐ KTTH tại khu vực phía Bắc



Họp nhóm chuyên gia, Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Kê



Ngày 16 tháng 11 năm 2023 Tổ chức “Diễn 
đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023” với 
chủ đề “Xây dựng Kế hoạch hành động Quốc 
gia thực hiện kinh tế tuần hoàn”



CẤU TRÚC CỦA DỰ 
THẢO

NGUYÊN TẮC TRONG XÂY DỰNG

➢ Đúng bản chất của KTTH

➢ Phù hợp & kế thừa

➢ Hành động

➢ Tạo không gian mở

➢ Khả năng thực thi

➢ Lắng nghe và tiếp thu tối đa

➢ ….

MỤC TIÊU CHUNG

Sản xuất, tiêu dùng bền vững; hiệu quả tài nguyên, tận

dụng giá trị chất thải; 

CHỈ TIÊU HƯỚNG ĐẾN 2030

➔ Sử dụng hiệu quả tài nguyên, vật liệu; tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo

➔ Kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm tác động xấu đến môi trường

 Hiệu quả về kinh tế - xã hội, đổi mới sang tạo và bền vững

Nâng cao nhận 

thức, kiến thức, 

kỹ năng và 

phát triển các 

thực hành tốt

Thể chế, chính 

sách, nâng cao 

hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà 

nước

Hỗ trợ áp dụng

kinh tế tuần

hoàn trong sản

xuất, kinh

doanh, tiêu dùng

Quản lý chất 

thải theo 

hướng KTTH

Liên kết, hợp 

tác, giám sát, 

đánh giá

QUAN ĐIỂM NỀN TẢNG

MỤC TIÊU CỤ THỂ

➢ Đến 2025: nhận thức, kiến thức; thể chế, pháp luật; thông tin, dữ liẹu theo dõi, đánh giá

➢ Đến 2030: phổ biến áp dụng cho các ngành, lĩnh vực; thể chế, chính sách, khoa học và công nghệ; hạ tầng

kỹ thuật đồng bộ; thói quen, thực hành tốt, văn hóa, các mô hình KTTH

Ngành, lĩnh vực và sản phẩm, dịch vụ ưu tiên

Nông nghiệp, lâm nghiệp, chế biến gỗ và thủy sản; ăng lượng; Khai thác khoáng sản và chế biến khoáng sản; 

Hóa chất; công nghiệp chế biến, chế tạo; Xây dựng và giao thông vận tải; Lĩnh vực trung gian, cộng sinh (du 

lịch, cộng sinh công nghiệp, đô thị); lĩnh vực hỗ trợ thực hiện KTTH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KTTH



Quan điểm

03

Là lộ trình dài hạn, gắn với thể chế khuyến

khích đổi mới sáng tạo và đột phá, dựa trên các

thành tựu của khoa học, công nghệ hiện đại,

chuyển đổi số; phát triển hạ tầng liên kết, đồng

bộ giữa các vùng, miền; phát triển nguồn nhân

lực chất lượng cao nhằm phát huy tối đa giá trị

nguyên liệu, vật liệu và chất thải trong toàn bộ

giai đoạn thiết kế, sản xuất, phân phối, tiêu

dùng và quản lý chất thải

02
Đảm bảo tính liên ngành, liên vùng và toàn

diện; Nhà nước đóng vai trò tạo lập môi trường

thể chế, chính sách để khuyến khích sự tham gia

của các tầng lớp xã hội; các thành phần kinh tế,

cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân là chủ

thể thực hiện kinh tế tuần hoàn

01
Là chiến lược ưu tiên để đổi mới mô hình tăng

trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng

lực cạnh tranh, tạo ra các chuỗi giá trị gia tăng

mới, hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với môi

trường, góp phần thực hiện các cam kết về bảo

tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát thải

ròng bằng 0 vào năm 2050

04
Tận dụng tối đa lợi thế, tiềm năng, đặc

điểm của các ngành, lĩnh vực, từng vùng,

miền và địa phương để phát triển các mô hình

kinh tế tuần hoàn phù hợp; phát triển các

thực hành tốt, bảo tồn và phát triển văn

hóa trong sản xuất và tiêu dùng bền vững;

phát huy tính độc lập, tự chủ trong huy động,

sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước

và quốc tế

05
Đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể

liên quan, lấy con người làm trung tâm,

chú trọng nâng cao phúc lợi xã hội và

chất lượng cuộc sống của người dân;

bảo đảm tính toàn diện, phù hợp với

quan điểm, chủ trương, đường lối,

chính sách của Đảng về phát triển

kinh tế, xã hội của đất nước



Mục tiêu tổng quát

❑ Hình thành hệ thống cơ cấu sản xuất, tiêu

dùng bền vững, sử dụng hiệu quả giá trị tài

nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa nguyên

liệu, vật liệu đã qua sử dụng, hạn chế chất

thải phát sinh và giảm tác động xấu đến môi

trường;

❑ Phát triển mạnh các mô hình sản xuất, kinh

doanh áp dụng kinh tế tuần hoàn;

❑ Phát triển các thực hành tốt, tạo dựng văn

hóa trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng,

tiến tới hình thành xã hội tuần hoàn vật chất.

Mục tiêu



Mục tiêu cụ
thể đến năm
2025

❑ Hoàn thành việc xây dựng, ban hành kế hoạch hành động 
thực hiện kinh tế tuần hoàn của các ngành, lĩnh vực, địa 
phương.

❑ Thiết lập hệ thống tổ chức, quản lý, theo dõi, đánh giá, hỗ trợ 
và xây dựng khung giám sát chung về thực hiện kinh tế tuần 
hoàn.

❑ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện lồng ghép kinh tế tuần hoàn 
vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án 
phát triển; quản lý, tái sử dụng, tái chế chất thải ở các cấp, 
các ngành.

❑ Xây dựng, tổ chức các hoạt động truyền thông, bồi dưỡng 
kiến thức, pháp luật về thực hiện kinh tế tuần hoàn

❑ Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ, thiết bị phục vụ 
thực hiện kinh tế tuần hoàn.

❑ Ban hành, tổ chức hướng dẫn áp dụng hiệu quả các cơ chế, 
chính sách, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong 
pháp luật hiện hành để khuyến khích thực hiện kinh tế tuần 
hoàn.

❑ Xây dựng tài liệu, tổ chức hướng dẫn áp dụng kinh tế tuần 
hoàn cho một số ngành, lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ theo lộ 
trình.



Mục tiêu cụ thể đến 2030
❑Hoàn thiện khung thể chế, chính sách, pháp luật để thực hiện kinh tế tuần 

hoàn.

❑Hoàn thành việc xây dựng, ban hành hướng dẫn áp dụng thực hiện kinh tế 
tuần hoàn cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên. 

❑Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, liên kết để thực hiện 
kinh tế tuần hoàn.

❑Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thiết bị phục vụ thực hiện 
kinh tế tuần hoàn.

❑Hình thành các chuỗi giá trị gia tăng, chuỗi cung ứng mới thông qua áp dụng 
mô hình kinh tế tuần hoàn để tối đa hóa giá trị nguyên liệu, vật liệu và chất 
thải.

❑Thúc đẩy hình thành, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh áp dụng 
kinh tế tuần hoàn, tạo việc làm xanh.

❑Lan tỏa thói quen, thực hành tốt, tạo dựng văn hóa sản xuất, kinh doanh, tiêu 
dùng bền vững, xây dựng lối sống xanh có trách nhiệm với xã hội.



Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030

➢ Tổng giá trị sản xuất tạo ra trên 1 đơn vị tài nguyên khoáng sản

sử dụng GDP phân theo loại khoáng sản chính (Tỷ VNĐ/1000

tấn hoặc tốc độ tăng của Mr/GDP giảm) đạt nhóm đầu ASEAN.

➢ Công suất các nhà máy điện sinh khối, điện sản xuất từ rác đạt 

2.270 MW (chiếm 1,5% tổng công suất các nhà máy điện).

➢ Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tính trên đơn vị GDP (KgOE/GDP) 

giảm dần theo các năm.

➢ Tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ 

cấp đến năm 2030 đạt 15-20%.

Về sử dụng hiệu quả tài nguyên, vật liệu; tiết

kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái

tạo

➢ Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh bình quân người dân 

(kg/người/ngày) giảm dần theo các năm.

➢ Tỷ lệ rác thải hữu cơ ở được tái chế, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn đến

năm 2030 đạt 100% ở đô thị, 70% ở nông thôn.

➢ Tỷ lệ rác thải hữu cơ ở nông thôn được tái chế đảm bảo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn đến năm 2030 

đạt trên 70%. 

➢ Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp 

trực tiếp giảm 10% - 15% so với năm 2020.

Về kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất

thải phát sinh và giảm tác động xấu đến môi

trường

Về hiệu quả kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo 

và bền vững

➢ Số lượng việc làm mới được tạo ra từ thực hiện kinh tế tuần hoàn tăng dần theo 

các năm.

➢ Số lượng các mô hình sản xuất, kinh doanh áp dụng các giải pháp của kinh tế

tuần hoàn tăng dần theo các năm.

➢ Số lượng các công nghệ, thiết bị, sản phẩm được chuyển giao ứng dụng, cấp 

bằng sáng chế về tái chế, tái sử dụng tăng dần theo các năm.

➢ Số lượng tổ chức tham gia vào tư vấn, đánh giá thực hiện kinh tế tuần hoàn tăng 

dần theo các năm



Chủ đề, nhiệm vụ, hoạt động

a. Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và phát triển các thực hành tốt về
thực hiện kinh tế tuần hoàn.

b. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu lực quản
lý nhà nước về kinh tế tuần hoàn.

c. Hỗ trợ thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh, tiêu
dùng.

d. Quản lý chất thải để thực hiện kinh tế tuần hoàn.

e. Tăng cường liên kết, hợp tác, giám sát, đánh giá thực hiện kinh tế tuần
hoàn.



NGÀNH, LĨNH VỰC ƯU TIÊN
(Dựa trên đánh giá mức độ sẵn sang, thách thức và tiềm năng với KTTH)

Nông nghiệp, 
lâm nghiệp, 
chế biến gỗ
và thủy sản

Trồng trọt

Chăn nuôi các
loại

Trồng rừng, 
chế biến gỗ

Chế biến gỗ

Nuôi trồng thủy
sản

Năng 
lượng

Vật liệu dư thừa, 
chất thải từ sản
xuất nhiệt điện

Đốt rác phát điện

Điện tái tạo từ
các nguồn mặt

trời, gió, địa nhiệt

Truyền tải, lưu
trữ và phân phối

điện, thiết bị điện

Khai thác 
khoáng sản 
và chế biến 
khoáng sản

Thăm dò, 
khai thác, 

khoáng sản

Chế biến 
khoáng sản

Công
nghiệp

chế biến, 
chế tạo

Chế biến thực phẩm

Đồ uống

Giấy và bột giấy

Nhựa

Luyện kim

Thủy tinh

Nhuộm, dệt may

Thiết bị sử dụng điện và 
điện tử

Cao su

Hóa chất

Pin và ắc quy

Hóa chất

Bảo vệ thực
vật

Phân bón

Cao su

Pin và ắc quy

Xây dựng
và giao

thông vận
tải

Xây dựng

Phương
tiện giao

thông

Hạ tầng
giao

thông

Quản lý
chất thải

Chất thải 
rắn

Nước thải

Khí thải

Lĩnh vực
trung gian, 
cộng sinh

Dịch vụ

Thương mại và 
dịch vụ

Đầu tư phát triển hạ
tầng khu đô thị, khu

dân cư tập trung.

Đầu tư phát triển hạ
tầng khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ
tập trung, cụm công

nghiệp



Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ

Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Tài chính

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban

nhân dân các tỉnh

Tổ chức thực hiện

VCCI, VCA, các hiệp hội ngành nghề,

trường đại học, viện nghiên cứu…

Chủ dự án đầu tư, chủ cơ sở sản xuất kinh

doanh, dịch vụ (doanh nghiệp, HTX, cơ sở

kinh tế khác)



Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe !
hanhng.2601@gmail.com/nthanh@isponre.gov.vn
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KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG 

NÔNG NGHỆP, NÔNG THÔN Ở 

VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ 

TIỀM NĂNG

NGUYỄN MẠNH SƠN



THỰC TRẠNG 

KINH TẾ TUẦN HOÀN 

TRONG NÔNG NGHIỆP, 

NÔNG THÔN Ở VIỆT 

NAM



KHÁI NIỆM

❑ Nông nghiệp tuần hoàn là một phương pháp sản
xuất bền vững, trong đó các phế phẩm, phụ phẩm
từ quá trình sản xuất được tái sử dụng tối đa để
giảm thiểu lãng phí và tác động tiêu cực đến môi
trường.

❑ Nông nghiệp tuần hoàn tạo ra một chu trình khép
kín, giúp tối ưu hóa tài nguyên, giảm chi phí đầu
vào, và tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.



CÁC LOẠI  MÔ HÌNH KTTH TRONG NÔNG NGHIỆP

(4) Mô hình tiết chế hóa: gắn liền với việc hạn chế sử 

dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc thú y, thuốc 

tăng trưởng trong trồng trọt và chăn nuôi

(3) Mô hình tuần hoàn sử dụng phế, phụ phẩm trong 

nông nghiệp làm chất xúc tác hoặc tạo ra các sản phẩm 

có giá trị khác

(1) Mô hình tạo và dùng khí đốt từ chất thải, nước thải 

trong chăn nuôi, trồng trọt

(2) Mô hình kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản (mô 

hình VAC, lúa-tôm, lúa-cá…..), mô hình nông-lâm kết 

hợp, mô hình vườn-rừng



❑ Mô hình tạo và sử dụng khí đốt từ chất thải, nước thải trong chăn

nuôi, trồng trọt thường được gọi là mô hình biogas. Đây là một giải

pháp sinh thái bền vững, giúp giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm

năng lượng và tái sử dụng nguồn tài nguyên từ chất thải hữu cơ.

❑ Một sốmô hình được áp dụng ở Việt Nam:

1. Mô hình biogas từ chăn nuôi bò và lợn (Đồng Nai, Bình Dương,

Long An..)

2. Biogas từ chất thải trồng trọt và phế phẩm nông nghiệp (tại các

vùng sản xuất lớn như Tây Nguyên, Đồng bằng song Cửu Long…)

3. Biogas từ nước thải chế biến thực phẩm

4. Mô hình biogas tại hộ gia đình (đây là mô hình phổ biến ở nông

thôn Việt Nam

MÔ HÌNH TẠO VÀ DÙNG KHÍ ĐỐT TỪ CHẤT THẢI, NƯỚC THẢI TRONG 

CHĂN NUÔI, TRỒNG TRỌT



❑ Mô hình này là sự kết hợp trồng trọt (cây trồng), chăn nuôi

(gia súc, gia cầm), và thủy sản (nuôi trồng thủy sản), hoặc kết

hợp với Lâm nghiệp trên cùng một hệ thống hoặc khu vực.

Mục tiêu là tối ưu hóa các nguồn tài nguyên tự nhiên như đất,

nước và phế phẩm, giảm chi phí và tăng năng suất..

❑ Một sốmô hình được áp dụng ở Việt Nam :

1. Mô hình VAC (Vườn - Ao - Chuồng)

2. Mô hình luân canh lúa – tôm

3. Mô hình luân canh lúa – cá

4. Mô hình kết hợp chăn nuôi - thủy sản

5. Mô hình nông-lâm kết hợp,mô hình vườn-rừng

MÔ HÌNH KẾT HỢP TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI, THỦY SẢN, LÂM NGHIỆP



Mô hình này là phương pháp tận dụng phế phẩm và

phụ phẩm từ các hoạt động sản xuất và chế biến

nông nghiệp để tái sử dụng, tạo ra giá trị mới và

giảm thiểu lãng phí. Mô hình này không chỉ giúp

tăng hiệu quả kinh tế mà còn giảm ô nhiễm môi

trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

MÔ HÌNH TUẦN HOÀN SỬ DỤNG PHẾ PHỤ PHẨM TRONG SẢN XUẤT VÀ CHẾ 

BIẾN NÔNG, LÂM NGHIỆP 



❑ Một số mô hình được áp dụng ở Việt Nam :

1. Mô hình sử dụng phụ phẩm lúa gạo (Rơm rạ được sử dụng làm thức ăn cho trâu bò, hoặc làm nấm,

hoặc làm nguyên liệu ủ phân hữu cơ. Vỏ trấu được dùng để sản xuất viên nén sinh khối hoặc làm

nhiên liệu đốt trong lò hơi.

2. Mô hình tái sử dụng bã mía và phụ phẩm từ ngành mía đường

3. Mô hình ủ phân hữu cơ từ phế phẩm chăn nuôi

4. Mô hình sử dụng phế phụ phẩm trong chế biến thủy chế biến để làm thực phẩm (dầu ăn, bột cá,

surimi…), dược phẩm (glucozamine, dầu cá, thực phẩm chức năng), thức ăn chăn nuôi, phân hữu cơ

cao cấp

5. Mô hình sử dụng phế, phụ phẩm trong lâm nghiệp làm viên nén sinh học, nhiên liệu sinh học

MÔ HÌNH TUẦN HOÀN SỬ DỤNG PHẾ PHỤ PHẨM TRONG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN 

NÔNG NGHIỆP 



MỘT SỐ MÔ HÌNH CỤ THỂ ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ

Mô hình vườn, ao, chuồng Mô hình lúa - tôm, lúa - cá Mô hình canh tác lúa - nấm -

sản xuất phân bón hữu cơ -

trồng cây ăn trái

Mô hình sản xuất phân bón hữu

cơ từ chất thải nông nghiệp.

Mô hình tổng hợp trâu bò - giun

đất - cỏ/ngô - gia súc, gia cầm -

thủy sản

Mô hình chăn nuôi an toàn sinh 

học 4F (Trang trại - Thức ăn -

Thức ăn chăn nuôi - Phân bón)

Mô hình “Chu trình xanh” tại các

trang trại nuôi bò sữa.

Mô hình nuôi thủy sản sử dụng

công nghệ tuần hoàn nước.



MỘT SỐ MÔ HÌNH TUẦN HOÀN NÔNG THÔN

Mô hình tuần hoàn trong xử lý nước thải

Mô hình tuần hoàn trong xử lý rác sinh hoạt hữu cơ





Mô hình tái chế, sử dụng chất thải rắn





MÔ HÌNH TUẦN HOÀN TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở NÔNG THÔN

❑ Mô hình tuần hoàn trong xử lý nước thải là một phương

pháp tiếp cận bền vững, trong đó nước thải được thu gom,

xử lý, và tái sử dụng nhằm giảm thiểu lãng phí tài nguyên và

bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh nông thôn, nước thải

sinh hoạt và nước thải từ sản xuất nông nghiệp có thể được

tái chế để cung cấp nước tưới tiêu, tạo phân bón hữu cơ, và

phục vụ chăn nuôi.

❑ Một số mô hình được áp dụng ở Việt Nam:

1. Mô hình xử lý nước thải trong chăn nuôi

2. Mô hình tuần hoàn trong xử lý nước thải từ chế biến cà

phê

3. Mô hình tuần hoàn trong xử lý nước thải chăn nuôi thủy

sản



MÔ HÌNH TUẦN HOÀN TRONG XỬ LÝ RÁC SINH HOẠT HỮU CƠ

❑ Mô hình tuần hoàn trong xử lý rác sinh hoạt hữu cơ là phương

pháp thu gom, xử lý và tái sử dụng chất thải hữu cơ theo hướng

bền vững. Mục tiêu chính của mô hình này là:Giảm thiểu lượng rác

thải đưa đến bãi chôn lấp.Chuyển hóa rác hữu cơ thành tài nguyên

có giá trị như phân bón, năng lượng sinh học.Tạo vòng tuần hoàn

khép kín, nơi chất thải sau khi xử lý được tái sử dụng, góp phần bảo

vệmôi trường và tiết kiệm tài nguyên.

❑ Một số mô hình được áp dụng ở Việt Nam:

1. Ủ phân compost

2. Sản xuất biogas

3. chế biến thức ăn chăn nuôi

….



MÔ HÌNH TÁI CHẾ SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN

❑ Tái chế chất thải rắn là quá trình thu gom,

phân loại và chuyển đổi các loại chất thải

không còn sử dụng (như nhựa, giấy, kim

loại, thủy tinh) thành các nguyên liệu hoặc

sản phẩm mới, góp phần giảm thiểu ô

nhiễmmôi trường và tiết kiệm tài nguyên.

❑ Một số mô hình được áp dụng ở Việt Nam:

1. Tái chế nhựa, giấy, kim loại và thủy tinh.

2. Phát triển năng lượng sinh học từ chất

thải.….

Nhà máy Điện rác Sóc Sơn



CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN 

HOÀN TẠI VIỆT NAM

Chiến lược phát triển nông
nghiệp và nông thôn bền vững
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn

đến năm 2050.

Quyết định số 687/QĐ-TTg
ngày 07 tháng 6 năm 2022 

phê duyệt Đề án phát triển kinh
tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Quyết định số 540/QĐ-TTg
phê duyệt Đề án Phát triển và Ứng dụng
Khoa học, Chuyển giao Công nghệ thúc
đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

đến năm 2030.

Dự thảo Quyết định về Kế
hoạch hành động quốc gia thực
hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 
2030 hiện đang được Bộ Tài
nguyên và Môi trường (MONRE) 
soạn thảo và thu thập ý kiến góp
ý.

Dự thảo Nghị định về cơ chế thí
điểm phát triển kinh tế tuần hoàn: 
Dự thảo này hiện đang được Bộ Kế
hoạch và Đầu tư (MPI) soạn thảo và
thu thập ý kiến góp ý.



5. Hạn chế trong phát triển

nông nghiệp, nông thôn tuần hoàn tại Việt Nam

Nguồn vốn để áp dụng các mô

hình tuần hoàn lớn, đặc biệt là

mô hình tuần hoàn trong nông

thôn (mô hình tái sử dụng

nước thải).

Thông tin về kinh tế tuần

hoàn còn hạn chế

Mô hình phát triển tuần hoàn

còn nhỏ lẻ, chưa hệ thống

Chính sách hỗ trợ cho kinh

tế tuần hoàn còn hạn chế.

Nhận thức về nông nghiệp, 

kinh tế tuần hoàn còn chưa

rõ ràng. Định hướng còn

chưa cụ thể

Chưa có điều kiện thực hiện, 

áp dụng công nghệ vào tái

chế, tái sử dụng

Thiếu mô hình kinh tế tuần hoàn tổng hợp/tổng thể cho các lĩnh 

vực quản lý tài nguyên khu vực nông thôn



thực hiện phát triển KTTH gắn với công 

nghệ cao, chuyển từ thế giới thực sang 

thế giới số sẽ là cơ hội lớn nhằm nâng 

cao hiệu quả tăng trưởng so với cách 
thức tăng trưởng trước đây

Việt Nam đã và đang hướng đến 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

giải quyết được sự khan hiếm tài 

nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu và mang lại hiệu 
quả kinh tế cao.

Phát triển KTTH sẽ nhận được sự 
đồng thuận cao và ủng hộ của xã hội

Nguồn nguyên liệu này cần được xem là đầu 

vào quan trọng, kéo dài chuỗi giá trị gia tăng 
trong nông nghiệp

Tỷ lệ thu gom phụ phẩm trồng trọt mới đạt 52,2%, 

ngành chăn nuôi là 75,1%; lâm nghiệp là 50,2% và

thủy sản là 90%, rác hữu cơ chiếm 60%

Nông nghiệp, nông thôn có nguồn phế

phụ phẩm vô cùng lớn

Việt Nam sẽ học hỏi được 

nhiều kinh nghiệm của các 

nước đi trước

KTTH là xu hướng 
chung của toàn cầu

việc chuyển đổi mô hình từ

“kinh tế tuyến tính” sang “KTTH” 

góp phần phát triển nền kinh tế

nhanh và bền vững. 

Việt Nam đang trong quá trình 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa

sẽ có nhiều cơ hội cho đầu tư của 

khu vực tư nhân vào thực hiện phát 

triển KTTH trong thời gian tới

khuyến khích và tạo cơ chế cho 
kinh tế tư nhân phát triển 

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
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02

03

04

05

06

Nhận thức về kinh tế tuần

hoàn và sự cần thiết chuyển

đổi sang phát triển mô hình

kinh tế tuần hoàn còn hạn chế.

Trách nhiệm của doanh nghiệp,

trang trại, HTX, nông dân, người

dân

Đầu tư cho nghiên cứu và phát

triển KH&CN cho phát triển KTTH

còn hạn chế.

Các hoạt động tái chế và tận

thu phế phụ phẩm, rác thải,

nước thải trong nông nghiệp,
nông thôn còn chưa phát triển

Luật pháp, khung chính

sách về phát triển mô hình

kinh tế tuần hoàn chưa được
hoàn thiện

- Nguồn nhân lực/Nhà nghiên

cứu. Năng lực ứng dụng

KH&CN

- Tuyên truyền phổ biến các mô

hình hay

THÁCH THỨC TRONG PHÁT TRIỂN KTTH TRONG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI VIỆT NAM



KHUYẾN NGHỊ

Tăng cường 

Khung Chính sách

Thực hiện các chính sách, quy

định và hỗ trợ tài chính toàn

diện (hỗ trợ, cho vay) nhằm

thúc đẩy nông nghiệp tuần

hoàn và chuẩn hóa các hoạt

động trong toàn bộ chuỗi cung

ứng. 

Thúc đẩy các giải pháp công nghệ

tiên tiến

Hỗ trợ việc áp dụng các công

nghệ tiên tiến (máy bay 

không người lái, IoT, AI) 

nhằm tối ưu hóa việc sử dụng

tài nguyên và giảm thiểu chất

thải, đồng thời đào tạo cho

nông dân. 

Tăng cường nghiên cứu và phát

triển

Tăng cường các hoạt động

R&D, thúc đẩy đổi mới thông

qua các đối tác và khuyến

khích chia sẻ kiến thức giữa 

các địa phương.

Thúc đẩy sự hợp tác giữa các lĩnh 

vực.

Khuyến khích hợp tác giữa

các lĩnh vực nông nghiệp, 

quản lý chất thải, năng lượng

và công nghệ, đồng thời thu

hút sự tham gia của cộng

đồng địa phương vào các dự

án nông nghiệp tuần hoàn. 

Khuyến khích

hợp tác quốc tế

Tham gia vào các hoạt động hợp

tác khu vực, chia sẻ các thực

hành tốt nhất và liên kết các

chiến lược nông nghiệp tuần

hoàn với các mục tiêu toàn cầu

như Mục tiêu Phát triển Bền

vững và Thỏa thuận Paris. 

Hỗ trợ nông dân sản xuất quy mô

nhỏ

Thiết kế các chương trình nhằm

đáp ứng nhu cầu của nông dân

sản xuất nhỏ, cung cấp nguồn

lực, tạo điều kiện tiếp cận thị

trường và hỗ trợ để đạt được

các chứng nhận đạt tiêu chuẩn

Nâng cao nhận thức và nâng cao

năng lực

Cung cấp chương trình đào tạo

cho nông dân và nhà hoạch

định chính sách, đồng thời thực

hiện các chiến dịch nâng cao

nhận thức của người tiêu dùng

về lợi ích của sản phẩm nông

nghiệp bền vững.



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!



Áp dụng nguyên tắc 

Kinh tế tuần hoàn trong Cấp, 

Thoát nước và vệ sinh (WASH)

TS. Naomi Carrard và TS. Đinh Văn Đạo và Georgina Robinson

Circular Economy Water and Sanitation Workshop: 

Future Pathways in rural Viet Nam



Tại sao chúng ta nên tích hợp mô hình kinh tế tuần hoàn 

vào cách tư duy về dịch vụ WASH?

Áp dụng mô hình 

kinh tế tuần hoàn có 

thể đóng góp trực 

tiếp vào việc đạt 

được nhiều Mục 

tiêu phát triển bền 

vững (MTPTBV)

Đối với WASH, 

những khái niệm 

trong mô hình kinh tế 

tuần hoàn sẽ giúp 

thúc đẩy sự tập trung 

vào tính hiệu quả, tối 

ưu hoá, phân bổ tài 

nguyên và tái tạo tự 

nhiên.

2

Tăng cường thích ứng biến đổi khí hậu, bao trùm, quản lý dịch vụ cấp, thoát nước phù hợp với và đóng 

góp cho mục tiêu KTTH và tăng trưởng xanh của Việt Nam.



Kinh tế tuần hoàn là gì?

3

Kinh tế tuần hoàn là sự thay đổi các hệ thống nhằm tách biệt sự phát triển kinh tế khỏi việc 

sử dụng các nguồn tài nguyên hữu hạn.

Kinh tế tuần hoàn

Nguyên tắc 2: 

Tái sử dụng sản 

phẩm và nguyên vật 

liệu (có giá trị cao 

nhất)

Nguyên tắc 3: 

Tái tạo 

hệ thống tự nhiên

Nguyên tắc 1: 

Loại bỏ rác thải và ô 

nhiễm



Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi, chúng ta 

phải xác định được các nguyên tắc chính

làm nền tảng cho hệ thống lý tưởng mà 

chúng ta hướng tới.

Nguyên tắc nào giúp chúng ta thúc đẩy tư 

duy về cách khai thác mô hình kinh tế 

tuần hoàn nhằm đạt được mục tiêu quản 

lý an toàn, bao trùm và có khả năng 

chống chịu với biến đổi khí hậu?

Bắt đầu từ đâu? Thay đổi hệ thống 

phải phù hợp với các nguyên tắc

Hình ảnh: IFF 

KitBag
4

Ở những lĩnh vực chưa 
được khai phá, chúng ta 

cần một chiếc la bàn định 
hưỡng hơn là 

một tấm bản đồ



Bắt đầu từ đâu? Thay đổi hệ thống phải phù hợp với các 

nguyên tắc

Kinh tế 

tuần hoàn

Quản lý 

hiệu quả 

cấp thoát 

nước

Bao trùm 

(quan tâm 

đến mọi 

người)

Khả năng 

thích ứng 

với biến 

đổi khí hậu

5



Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc vào thực tế?  
Chiến lược 8R của dịch vụ nước sạch và vệ sinh (WASH) 
tuần hoàn 

• “Một công cụ tư duy” dựa trên lý 

thuyết mà ai cũng có thể sử dụng

• Chiến lược 8R phản ánh những 

nguyên tắc của kinh tế tuần 

hoàn

• Hỗ trợ việc áp dụng những chiến 

lược kinh tế tuần hoàn theo bối 

cảnh cụ thế phù hợp với bối cảnh 

của địa phương 

6



Các chiến lược Mục đích và quá trình

Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc vào thực tế? 
Khung 8R

7



Áp dụng khung 8R

8

Khung 8R sẽ mang lại lợi ích gì?

Chúng ta cần cân nhắc những 

nguyên tắc nào?

Ý tưởng về các cơ hội kinh tế tuần hoàn 

liên quan tại địa phương

Nghiên cứu về những cơ hội có 

triển vọng

Đánh giá các hoạt động đối với những 

nguyên tắc của mô hình kinh tế tuần 

hoàn, sự bao trùm và khả năng thích 

ứng với biến đổi khí hậu.

Lập hế hoạch và triển khai cơ hội



Mục tiêu phát triển nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 (đề án của tỉnh)

35% nước xám của từ các hộ gia đình được xử lý

Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Hệ thống ba bể chứa nhằm xử lý và sử dụng nước xám ở quy mô hộ gia đình

Bùn thải và nước xám được xử lý để tái sử dụng làm phân bón và nước tưới 

trong vườn.

Nước xám phát tán gây ô nhiễm khi có lũ lụt và mùi hôi thối khi nắng nóng

Tác động 

tích cực

Ảnh hưởng 

tiêu cực

Khung 8R

Khung 8R



Khung kinh tế tuần hoàn chung cho lĩnh vực cấp 
thoát nước – Ngân hàng thế giới WICER

10

Khung KTTH

WICER

Nước trong Kinh 

tế tuần hoàn và 

thích ứng

(WICER)
http://www.worldbank.org/wicer



Ví dụ thực tế về giải pháp KTTH trong nông thôn
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Photo credit: © UNICEF/UN0352574/Ose

Đầu đo nước để kiểm tra 

thất thoát nước của các hệ 

thống cấp nước tập trung ở 

Indonesia (Chương trình 

sáng kiến UNICEF).

Báo cáo nhanh hoạt động 

của hệ thống nhằm giảm 

thiểu thất thoát.



Ví dụ thực tế về giải pháp KTTH trong nông thôn
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Photo credit: © UNICEF/VIET NAM/TRUONG 

VIET HUNG

Thí điểm nhà vệ sinh Net zero ở tỉnh 

Sóc Trăng. 

Hợp tác giữa UNICEF và nhóm 

Masterise. Vận hành bởi Pin mặt trời 

và chuyển chất thải nhà vệ sinh thành 

nước được xử lý phục vụ cho tưới và 

tẩy rửa nhà vệ sinh.

GIẢM sử dụng năng lượng không tái 

tạo và thúc đẩu tái sử dụng nước.



Ví dụ thực tế về giải pháp KTTH trong nông thôn
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Photo credit: © UNICEF/TIMOR-LESTE

Cải tạo hệ thống Tái tạo tầng 

ngậm/giữ nước ở Timor-Leste và 

bổ sung nước ngầm thông quan 

hệ thống ao, hồ, đập đất và kênh. 

Sáng kiến (UNICEF, tổ chức xã 

hội, chính phủ) nhằm giải quyết 

thiếu nước và tăng cường thích 

ứng với tác động của biến đổi khí 

hậu đối với tuần hoàn nước.
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NƯỚC THẢI XÁM KHU VỰC NÔNG THÔN: 

TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở HÀ TĨNH

Dr. Dinh Van Dao, IWEM

Dr. Naomi Carrard, UTS

Georgina Robinson, UTS

Avni Kumar UTS

Hà Nội, tháng 11 năm 2024



Nội dung trình bày

1) Xây dựng khung kinh tế tuần hoàn 8Rs trong quản lý 

cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn

2) Quản lý nước thải xám nông thôn ở Hà Tĩnh

3) Kết quả áp dụng Khung KTTH 8Rs

4) Lợi ích khi áp dụng khung KTTH

5) Gợi ý chính sách



Tại sao kinh tế tuần hoàn được sử dụng như một phương thức thúc đẩy 

quản lý hiệu quả dịch vụ cấp nước và vệ sinh ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Tĩnh? 

Kết luận 81/KL-TW, 

tháng 6/2024

Nghị định Chính phủ về 

Kinh tế tuần hoàn (2022)

Nghị định 08/NĐ-CP 

Quyết định 687/QĐ-TTg

Hà Tĩnh 

có tiềm năng trở thành 

tỉnh đi đầu trong chuyển 

đổi xanh, ứng dụng KTTH

Tác động gia tăng của 

biến đổi khí hậu và hiểm 

họa thiên nhiên

VD: Bão Yagi và Lũ lụt

1

>>> Cần có Tư duy đổi mới trong xây dựng kế hoạch thích ứng, đảm 

bảo dịch vụ nước và vệ sinh môi trường, quan tâm đến tất cả mọi người

1. XÂY DỰNG KHUNG KINH TẾ TUẦN HOÀN 8RS 



Tại sao kinh tế tuần hoàn được sử dụng như một phương thức thúc đẩy 

quản lý hiệu quả dịch vụ cấp nước và vệ sinh ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Tĩnh? 

QĐ chung

Xây dựng (Chiến lược, Quy hoạch, 

Kế hoạch, Chương trình, Đề án) phát triển;

sản xuất

1Điều 142, Luật Bảo vệ môi trường: KINH TẾ TUẦN HOÀN

Thiết kế

UBND 

các tỉnh

tiêu dùng dịch vụ

Quản lý, tái sử dụng, 

tái chế chất thải

Xây dựng 

dự án

Thiết kế 

sản phẩm, hàng hóa 
Phân phối.Sản xuất

Đơn vị 

sản xuất/

kinh doanh

Kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoànKinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn Kinh tế tuần hoàn



5

a RELATIONAL approach

RETHINK
water and sanitation

service systems

RECOGNISE 
circular practices

strengthen climate

RESILIENCE
REDISTRIBUTE

resources & power

REDUCE or REFUSE 
to optimise resource use

RESTORE & REGENERATE
natural systems

REUSE or RECOVER 
water, nutrients & energy

8RS FOR CIRCULAR ECONOMY WATER AND SANITATION

KHUNG KTTH 8Rs TRONG QUẢN LÝ 

CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI NÔNG THÔN

5Rs mang tính 

định hướng

3Rs mang tính 

kỹ thuật

3Rs practices

5Rs process and 

purposes/Driving forces

Khung KTTH 8Rs



Mục tiêu nghiên cứu thực nghiệm ở Hà Tĩnh
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Chủ đề: Tối ưu hóa lợi ích xây dựng và lắp đặt 

hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải sinh hoạt (xám) quy mô hộ

Cách tiếp cận 

Hệ thống hiện nay:

Có chính sách phát 

triển tốt…

nhưng đang có nhiều 

thách thức khi triển 

khai và chưa đáp 

ứng được các 

lợi ích mong muốn

Hệ thống hoạt động 

tối ưu:

Hoạt động của các hệ thống 

thu gom và xử lý nước thải 

xám thích ứng với biến đổi 

khí hậu và đảm bảo dịch vụ 

tới mọi người.

Nước thải xám qua xử lý 

được sử dụng trong vườn

KHUNG KINH TẾ TUẦN HOÀN 8Rs
Để xem xét khả năng tối ưu hóa trong thu gom, xử lý và tái sử dụng 

nước thải xám từ hệ thống xử lý nước thải quy mô hộ/Phân tán.

?
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Bối cảnh ở Hà Tĩnh

Biến đổi khí hậu: 

+ Gia tăng tần suất mưa bão, lũ lụt và hạn hán

+ Các vấn đề  khan hiếm nước nước cục bộ

Kinh tế xã hội nông thôn: 

+ Tỷ lệ nghèo cao, 

+ Cơ sở hạ tầng lạc hậu, 

+ Thải tự do ra môi trường và hệ thống thoát nước 

(gây ô nhiễm);

Định hướng:  

+ Chuyển đổi xanh, lấy kinh tế tuần hoàn là giải pháp 

trọng tâm

+ Xử lý nước thải quy mô hộ (35% /

: Đề án của tỉnh; 40% / chuẩn NTM)

2. QUẢN LÝ NƯỚC THẢI XÁM NÔNG THÔN Ở HÀ TĨNH
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Quy mô hộ: 

- 2-4 người (người già và trẻ em); 

- Cuối tuần, lễ tết tập trung đông 

người.

Nước thải xám thải ra do:

- Chế biến thức phẩm thô

- Tắm và giặt truyền thống, bằng tay

- Dùng nước để vệ sinh chân tay, tắm 

giặt sau khi làm đồng áng

- Lễ tết truyền thống

- Thói quen dùng nước thoải mái

- Quan điểm đất vườn có thể tự xử lý

….. 

CẦN XỬ LÝ

Dân số nông thôn: 1,163 triệu = 108.322 

m3/ngày đêm nước thải xám 
(JICA là 70% x 133 lít/người/ngày đêm).

Thu hồi/Tái sử dụng

Bối cảnh ở Hà Tĩnh



CHẤT THẢI WASTE Ở 

NÔNG THÔN HÀ TĨNH

NƯỚC THẢI Wastewater

Nước thải 

ĐEN BLACK
Nước thải 

XÁM GREY

RÁC THẢI Waste 

KHÓ PHÂN HỦY 

Solid waste

Rác thải NHỰA

Plastic waste

HỮU CƠ DỄ PHÂN HỦY 

Organic waste

Rác thải RẮN

Solid waste

Được thu gom và tái sử 

dụng tại nguồn (làm 

phân xanh…)

Được phân loại, thu 

gom mang đi xử lý 

tập trung

Được phân loại, 

thu gom phục vụ tái 

chế/phế liệu

Lượng rác thải giảm khoảng 70%, từ 45 tấn 

xuống còn 15 tấn/tháng

Gần 100% tái sử dụng 

tại nguồn/hộ gia đình

Chưa được thu 

gom, xử lý, 

tái sử dụng

Nhà tiêu tự 

hoại

Hệ thống xử lý nước 

phân tán/tập trung

GOOD GOOD

Bối cảnh ở Hà Tĩnh
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Thời điểm Văn bản Nội dung

16/12/2020
Quyết định 2114/QĐ-TTg: phê duyệt

đề án NTM-Hà Tĩnh (2021 – 2025)
35% số hộ có biện pháp thu gom và xử 

lý nước thải phù hợp

16/12/2021
Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND: 

Cơ chế, chính sách hỗ trợ
Đối với hộ nghèo, chính sách

22/02/2022
Văn bản 536/STNMT-MT: Hướng dẫn

xây dựng hệ thống xử lý NTSH hộ gia đình

Hướng dẫn tiêu chí xây dựng mô hình 

thu gom và xử lý NTSH hộ gia đình

22/02/2022
Quyết định 263/QĐ-TTg: phê duyệt 

Chương trình NTM (2021-2025): 

Bộ NN&PTNT hướng dẫn mô hình xử lý 

nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình

02/08/2022
Quyết định 925/QĐ-TTg: phê duyệt chương trình tăng 

cường bảo vệ môi trường… trong NTM (2021-2025)
Quản lý tổng hợp theo hướng KTTH

11/11/2022
Nghị quyết 78/2022/NQ-HĐND: Cơ chế, chính sách hỗ 

trợ từ nguồn ngân sách trung ương về NTM
Đối với hộ khác

27/12/2023
Văn bản 1252/VPĐP-NV&MT: Hướng dẫn tạm thời xây 

dựng hệ thống thu gom và xử lý NTSH phi tập trung

Khái niệm, thiết kế kỹ thuật và quản lý 

vận hành

Kết quả xây dựng và lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng 

nước thải xám quy mô hộ giai đoạn  2021 đến nay.

KHUNG 

KINH 

TẾ 

TUYẾN 

TÍNH

Ban hành chính sách/ Khung pháp lý



HỆ THỐNG BA BI

Thiết 

kế 

tạm 

thời

Thực 

tế 

triển 

khai

MỤC TIÊU 

NTM

2021-2025

Tối thiểu 35% 

số hộ có biện 

pháp thu gom 

và xử lý nước 

thải phù hợp

Hoàn thiện 

lắp đặt tại hộ

Tiềm năng áp dụng mô hình hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải sinh hoạt 

(xám) phân tán (quy mô hộ gia đình)



12

Nội dung Huyện Thạch Hà Huyện Cẩm Xuyên

Tổ chức bộ máy 

quản lý
Ban phát triển NTM xã Ban phát triển NTM xã

Tuyên truyền Hội phụ nữ chủ trì Hội phụ nữ chủ trì

Sự tham gia của hộ 

dân

Hộ dân đăng ký, cam kết lắp 

đặt

Hộ dân đăng ký, tự chọn phương án 

(tự làm/thuê xây dựng, đóng góp kinh phí)

Xây dựng và lắp đặt
- Hội CCB/Hội nông dân 

- Thuê đơn vị cung cấp, lắp đặt

- Ban PT NTM thôn và Ban ngành đoàn thể xã

- Thuê đơn vị cung cấp, lắp đặt hệ thống.

Cơ chế hỗ trợ
- Hỗ trợ chi phí cho hộ bằng 

nguồn chính sách và NTM.

- Hỗ trợ chi phí cho hộ nghèo, chính sách. 

- Từ nguồn xã hội hóa (quỹ NTM thôn do dân góp).

Giám sát thi công Hội CCB/Hội Nông dân Ban PT-NTM thôn và dân; Ban NTM của xã hỗ trợ

Vận hành/giám sát 

vận hành, bảo trì

Ban ngành đoàn thể và 

thôn (1 tháng 1 lần)

Ban PT-NTM thôn; 

ban ngành đoàn thể xã  (1-2 tuần lần)…

KHUNG 

KINH 

TẾ 

TUYẾN 

TÍNH

Tổ chức triển khai thực hiện ở cấp xã ĐIỂM TỐT
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KHUNG 

KINH 

TẾ 

TUYẾN 

TÍNH

Hiện trạng xây dựng lắp đặt hệ thống – Số lượng đến ngày 30/3/2024

TT Địa điểm

Hộ có 

công 

trình, biện 

pháp xử lý

(hộ)

Tổng số

hộ (hộ)

Tỷ lệ% số hộ có công trình 

thu gom và xử lý NTSH

Theo NQ-

44

Nguồn 

NTM/

Huy động

Min Max Average

I Huyện Thạch Hà 13.258 38.744 1,22 32,79 11,82 47,17 34,01

1 Xã Việt Tiến 1.193 2.697 1,85 42,38 44,23

2 Xã Thạch Liên 575 1.353 6,73 35,77 42,50

II
Huyện Cẩm 

Xuyên
11.453 44.050 2,35 22,93 5,29 49,11 25,28

1 Cẩm Duệ 961 1.957 6,54 42,57 49,11

2 Cẩm Quan 772 2.342 1,75 31,21 32,96

III Tỉnh Hà Tĩnh 93.602 306.501 1,77 28,37 - - 30,14
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KHUNG 

KINH 

TẾ 

TUYẾN 

TÍNH

Hiện trạng chi phí xây dựng, lắp đặt- Ước tính đến ngày 30/3/2024

TT Địa điểm

Hộ có công 

trình, biện 

pháp xử lý

(hộ)

Tổng số

hộ (hộ)

Chi phí (Tr. đồng)

Theo NQ-

44

Nguồn NTM/

Huy động 

khác

Tổng số

I Huyện Thạch Hà 13.258 38.744 474 15.340 15.814

1 Xã Việt Tiến 1.193 2.697 50 1.382 1.432

2 Xã Thạch Liên 575 1.353 91 599 690

II Huyện Cẩm Xuyên 11.453 44.050 1.037 12.329 13.366

1 Cẩm Duệ 961 1.957 128 1.025 1.153

2 Cẩm Quan 772 2.342 41 885 926

Tỉnh Hà Tĩnh 93.602 306.501 5.440 105.417 110.857

Kinh phí xây lắp

Khoảng 1,2 Tr.đ/hệ thống 

(dân 0,2 Tr.đ - công lắp đặt và 

huyện/xã: 1 triệu).

Khoảng 1,2-1,35Tr.đ/hệ thống (dân: 0,2-0,35 Tr. đ -

công lắp đặt và 50% chi phí; Quỹ PT NTM thôn 50%.
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Chủ đề: Tối ưu hóa lợi ích xây dựng và lắp đặt 

hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải sinh hoạt (xám) quy mô hộ

Hệ thống hiện nay:

Có chính sách phát triển 

tốt…nhưng đang có 

nhiều thách thức 

khi triển khai và 

chưa đáp ứng 

được các 

lợi ích mong 

muốn

Hệ thống hoạt động 

tối ưu:

Hoạt động của các hệ thống 

thu gom và xử lý nước thải 

xám thích ứng với biến đổi 

khí hậu và đảm bảo dịch 

vụ tới mọi người.

Nước thải xám qua xử lý 

được sử dụng trong vườn

3. KẾT QUẢ ÁP DỤNG KHUNG KINH TẾ TUẦN HOÀN 8Rs: Hà Tĩnh

Ứng dụng khung kinh tế tuần hoàn 8Rs để xem xét khả năng tối ưu hóa trong thu gom, xử lý và tái 

sử dụng nước thải xám từ hệ thống xử lý nước thải quy mô hộ khu vực nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.



(1) Thiết kế kỹ thuật (Cải tiến và thử

nghiệm lại kỹ trước khi sử dụng)

(2) Tìm giải pháp thay thế (Thay thế

bằng các hệ thống tập trung),

(3) Cân nhắc về mô hình quản lý vận

hành,

(4) Xem xét lại chi phí tài chính phù

hợp khả năng chi trả nhưng không

thực tế,

(5) Xem xét lại tính đồng bộ của quy

định và hướng dẫn xây dựng,

(6) Cần xem xét hoàn thiện cơ chế

quản lý.

3a. KẾT QUẢ ÁP DỤNG KHUNG KTTH 5Rs ĐỊNH HƯỚNG

TÁI CÂN NHẮC 

- RETHINKING

Hay XEM XÉT 

LẠI

hệ thống 

dịch vụ
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Sơ bộ hướng dẫn thiết kế kỹ thuật hệ thống thu gom và xử lý NTSH (nước xám)

Các tiêu chí Quy mô Hộ gia đình

(Quyết định 1252/VPDP-NV&MT: Hướng dẫn tạm thời)

Quy mô thải nước 1-3 m3/ngày

Tính chất nước thải Nước thải sinh hoạt

Điều kiện diện tích,

Yêu cầu mỹ quan

Không bị giới hạn, thường 

có vườn ao sau nhà

Điều kiện trình độ vận 

hành, chi phí vận hành

Chủ hộ, hạn chế chi phí 

vận hành

Khử trùng bằng cloramin A, 

clorua vôi,…bãi lọc trồng cây 

hoặc/và ao sinh học

Từ bếp ăn, tắm giặt, 

vệ sinh sàn nhà,..

Thu gom 

nước thải xám

Bể lắng cát, 

tách mỡ
Công trình HÓA/LÝ

Công trình SINH THÁI

Tái sử 

dụng nước

Bể lọc cát, bể lọc 

cát kết hợp hấp phụ 

zeolite

(Dội nhà vệ sinh, 

rửa sàn, vườn…)

HÀ TĨNH, tháng 1/2022 

BỘ, tháng 12/2023

KHÔNG TÍNH ĐẾN



Ứ đọng, không thoátTràn ra ngoài

Thông tắc vất vả

Sau thông tắc

Lưới chắn rác
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(1) Không lưu thoát/tuần

hoàn được nước thải,

(2) Thiếu công đoạn xử lý,

(3) Chưa phù hợp với tập

quán và khả năng tự

vận hành của người

dân,

(4) Ưu điểm là tính đầy đủ

về Chủ trương, chính

sách hỗ trợ.

NHẬN BIẾT 

RECOGNISE

kinh nghiệm 

thực tiễn về 

KTTH

Bổ sung lưới gom rác vào bể 1

Kết quả áp dụng Khung KTTH 5Rs định hướng



Bảo trì 

rất vất vả
Khó mở 

lắp bể

Công nghệ mới nhưng đắt

Bỏ không hoặc dỡ bỏ
Ứ đọng cả 3 bể; Quá cồng kềnh (6 bể)
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(1) Giúp hạn chế phát tán

nước thải ra môi trường

khi mưa lũ,

(2) Bổ sung nước từ nước

thải được thu gom cho

tưới vườn,

(3) Bổ sung dinh dưỡng

cho cây từ việc tận

dụng dinh dưỡng trong

nước thải (cho đất, cây

ăn quả).

củng cố  

KHẢ NĂNG 

THÍCH ỨNG

RESILIENCE

trong bối cảnh 

BĐKH

Kết quả áp dụng Khung KTTH 5Rs định hướng
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(1) Phân bổ nguồn lực bằng

chính sách hỗ trợ cụ thể

cho người yếu thế,

(2) Huy động được sức

mạnh của toàn bộ xã hội,

(3) Phân công rõ trách

nhiệm (Thiết lập được hệ

thống tổ chức quản lý các

cấp và người dân),

(4) Xác định hợp lý vai trò

tiên phong của tổ chức

phụ nữ.

TÁI PHÂN BỔ

REDISTRIBUTE

nguồn lực và 

quyền lực

Kết quả áp dụng Khung KTTH 5Rs định hướng



23

(1) Thống nhất giải quyết

thách thức theo hướng

chuyển đổi xanh lấy KTTH

là trọng tâm,

(2) Áp dụng mô hình giám sát

có sự tham gia,

(3) Tạo môi trường pháp lý

để phát huy tối đa sự

tham gia của các thành

phần kinh tế, chính trị, xã

hội.

cách tiếp cận 

RELATIONAL 

Approach

TƯƠNG HỖ 

XÃ HỘI

Kết quả áp dụng Khung KTTH 5Rs định hướng



3b. KẾT QUẢ ÁP DỤNG KHUNG KTTH 3RS KỸ THUẬT

(1) Đã biết hạn chế sử dụng nguồn

nước truyền thống.

(2) Đã biết thay thế bằng thiết bị tiên

tiến.

(3) Từ chối hoặc hạn chế lắp đặt và sử

dụng hệ thống mẫu bị lỗi hoặc lạc hậu

về mặt kỹ thuật.

(4) Phân tách nước thải đen và xám để

giảm tải lượng nước thải độc hại.

(5) Từ chối sử dụng vật liệu lọc không

mang lại tác dụng.

(6) Từ chối/không sử dụng nước thải

xám xử lý không đạt chuẩn cho các

loại cây rau, gia vị.

GIẢM THIỂU 

HOẶC TỪ CHỐI 

REDUCE of 

REFUSE

để tối ưu hoá 

sử dụng 

tài nguyên

Refuse

Reduce
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(1) Sử dụng bùn thải làm

phân cho làm vườn,

(2) Sử dụng nước thải

xám thu gom tưới ẩm

vườn,

(3) Thu gom và lọc nước

tại chỗ bằng kinh

nghiệm, kiến thức bản

địa,

(4) Thu gom trực tiếp

nước thải không cần

xử lý ở những vùng đất

cát có năng lực xử lý và

lọc tự nhiên

TÁI SỬ DỤNG 

HOẶC THU HỒI

REUSE or 

RECOVER

nước, các thành 

phần dinh dưỡng 

& 

năng lượng

Kết quả áp dụng Khung KTTH 3Rs kỹ thuật



(1) Hạn chế một phần xả

nước thải xám ra hệ thống

chung

(3) Hỗ trợ phục hồi và cải tạo

các hệ thống xử lý nước

thải dựa vào tự nhiên

(2) Cải thiện vệ sinh hệ

thống thoát nước chung

của thôn khi nước thải được

thu gom và xử lý.

BẢO TỒN & 

TÁI TẠO 

RESTORE and 

REGENERATE   

hệ thống 

tự nhiên

1

Kết quả áp dụng Khung KTTH 3Rs kỹ thuật



Giảm/hạn chế được lượng 

nước thải xám đã thu gom/ứ 

đọng trong VƯỜN GIA ĐÌNH/ 

Cần xử lý: 35.384 m3

4. LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG KHUNG KTTH 8Rs

Địa điểm

Tổng số hệ 

thống thu 

gom, xử lý NT 

xám

Thể tích 

chứa 

nước 

thải/ 1 HT 

(m3)

Tổng lượng 

nước thải 

xám cần xử 

lý thường 

xuyên (m3)

Thạch Hà 13.258 0,327 4.334,7   

Xã Việt Tiến 1.193 0,327 390,1   

Xã Thạch Liên 575 0,327 188,0   

Cẩm Xuyên 11.453 0,427 4.890,9   

Cẩm Duệ 961 0,427 410,4   

Cẩm Quan 772 0,427 329,7   

Toàn tỉnh 93.602 0,375 35.384,1   

Giúp ngăn ngừa các nguy cơ, rủi ro 

môi trường tiềm ẩn

Môi trường



Có thể tiết kiệm từ chi phí từ: 110,8 tỷ đồng

Tổng chi phí: 1,2-1,35 

Tr.đồng/HT 

(Sản xuất: 1,0 tr.đồng/HT 

và Lắp đặt: 0,25-0,35 

tr.đồng/HT)

Địa điểm

Tổng số hệ 

thống thu 

gom, xử lý 

NT xám

Chi phí (Triệu đồng)

Theo 

NQ-44

Nguồn 

NTM/

Huy 

động 

khác

Tổng chi 

phí

Thạch Hà 13.258 474 15.340 15.814

Xã Việt Tiến 1.193 50 1.382 1.432

Xã Thạch Liên 575 91 599 690

Cẩm Xuyên 11.453 1.037 12.329 13.366

Cẩm Duệ 961 128 1.025 1.153

Cẩm Quan 772 41 885 926

Toàn tỉnh 93.602 5.440 105.417 110.857

Lợi ích Chi phí khi áp dụng KHUNG KTTH 8Rs

Có thể tiết kiệm được nhân công

(Xây, lắp) (Vận hành, thay vật liệu lọc)(Bảo trì hệ thống) 



Địa điểm

Tổng số hệ 

thống thu 

gom, xử lý 

NT xám

Thạch Hà 13.258

Xã Việt Tiến 1.193

Xã Thạch Liên 575

Cẩm Xuyên 11.453

Cẩm Duệ 961

Cẩm Quan 772

Toàn tỉnh 93.602

Thu gom nước thải xám 

và hạn chế xả thẳng ra 

hệ thống tự nhiên

Lợi ích Thích ứng khi áp dụng 

KHUNG KTTH 8Rs

Tái sử dụng 

nước thải 

đã sơ xử lý 

Tái sử dụng 

bùn thải 

(làm phân bón)

Sử dụng nước 

tiết kiệm, loại 

bỏ nguồn 

nước cũ, thay 

thế nguồn mới



5. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

- Thiết lập các quy định xây dựng công trình và cơ chế chính sách, kế hoạch thu

gom, xử lý và tái sử dụng nước thải sinh hoạt dựa trên các nguyên tắc KTTH để

tối ưu hóa lợi ích môi trường, xã hội, kinh tế; ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng

tiết kiệm tài nguyên nước, dành cho mọi người.

- Hoàn thiện hạ tầng về công trình và tổ chức quản lý, xây dựng các mô hình xử

lý nước thải tập trung theo hướng dịch vụ như một loại sản phẩm dịch vụ công

ích (NĐ32/2019/NĐ-CP), trong đó trú trọng:

(1) THIẾT KẾ CẢI TIỂN KỸ THUẬT LẠI có sự tham gia liên ngành;

(2) MÔ HÌNH QUẢN LÝ theo hướng dịch vụ;

(3) Hoàn thiện CƠ CHẾ QUẢN LÝ-PHẢN HỒI

(4) NÂNG CẤP HẠ TẦNG tập trung;

(5) TẬN DỤNG LỢI THẾ của địa phương

(6) XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KTTH quản lý nước thải SH

nông thôn
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Thanks for your attention!

Cảm ơn sự quan tâm của quý vị!



Phần II: Phiên thảo luận – Cách 
thức nào đưa kinh tế tuần hoàn 
trong quản lý cấp thoát nước và vệ 
sinh nông thôn ở Việt Nam



2

Hoạt động khởi động

Chia nhóm từ 2-3 người, chia sẻ ý kiến/suy nghĩ mà các bạn thấy 
là hữu ích hoặc thích từ những bài đã trình bày sáng nay
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Hãy hình dung các cách 
thức khác nhau

Một cộng đồng bền vững 
trong tương lai sẽ như 

thế nào?

Tại sao cần định hướng những hoạt động trong tương lai?

Xác định được định 
hướng

Hoạt động nào cần thực 
hiện để có thể giúp 

chúng ta đạt được tương 
lai mơ ước?

Có nhiều kịch bản khả thi
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Một tương lai mà chúng ta không muốn



5

Một tương lai mong muốn
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Hoạt động

Chi tiết

• Xác định tầm nhìn về một mô 
hình cộng đồng nông thôn áp 
dụng nguyên tắc kinh tế tuần 
hoàn trong quản lý cấp thoát 
nước và vệ sinh

• Cùng suy nghĩ trong 10 phút

Thực hiện

• Nhóm từ 2-3 người

• Xác định tầm nhìn của các bạn (15 
phút sau đó chi sẻ với mọi người)

• Chỉ ra những hoạt động cái mà 
giúp thực hiện thành công tầm 
nhìn (15 phút sau đó chia sẻ)

Ý kiến thảo luận của bạn hỗ trợ chúng tôi hoàn thiện đề xuất chính sách → cung cấp 

cho nhà lập chính sách về Xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch tăng trưởng xanh; 

Nghị định cấp nước nông thôn; Luật Cấp thoát nước ……



Hướng dẫn: 

Hãy hình dung về một mô hình cộng đồng tuần hoàn kiểu mẫu ở nông thôn Việt Nam, nơi các 
nguyên tắc kinh tế tuần hoàn được sử dụng cho việc quản lý cấp thoát nước và vệ sinh.

Hãy nghĩ về khoảng thời gian sau 10 năm nữa.

Các nguyên tắc loại bỏ chất thải và ô nhiễm, toàn hoàn các sản phẩm và vật liệu, và tái tạo thiên 
nhiên đang được áp dụng và đã hình thành một cộng đồng với dịch vụ cấp, thoát nước và vệ sinh 
ứng phó biến đổi khí hậu, được quản lý an toàn và bao trùm (dành cho mọi người).

Ở trang tiếp theo, hãy tự phát triển/thiết kế một cộng đồng tuần hoàn kiểu mẫu ở nông thôn Việt Nam.

Bạn có thể thiết kế theo các ý sau: 

❖Cấp, thoát nước và vệ sinh tuần hoàn sẽ trông như thế nào trong cộng đồng này? 

❖Những hoạt động nào sẽ diễn ra? 

❖Đối tượng nào là có vai trò chính (cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức), chủ chốt? 

❖Những kết nối thể chế nào đang hỗ trợ  sự thành công tiếp tục?

Kịch bản: một cộng đồng áp dụng mô hình KTTH kiểu mẫu ở 
nông thôn Việt Nam

cá
ch t i

ếp cận T NG H
 XÃ  H

I

Hệ thống dịch vụ về nước sạch

và vệ sinh môi trường

kinh nghiệm thực tiễn

về KTTH

củng cố 

trong bối

cảnh BĐKH  
nguồn lực và 

quyền lực

để tối ưu hoá sử dung tài nguyên

nước, các thành phần dinh dưỡng & năng lượng

hệ thống tự nhiên



Vẽ ý tưởng của bạn ở đây… bạn có thể phác họa, sử dụng biểu đồ, sử dụng từ ngữ (hãy 
thoả sức sáng tạo



Ví dụ: Vẽ ý tưởng của bạn ở đây… bạn có thể phác họa, sử dụng biểu đồ, sử dụng từ ngữ (hãy thoả sức 
sáng tạo!)

Pin mặt trời

Ao hồ điều 
hòa

Hệ thống xử lý 
nước thải tập 
trung (10-20 hộ)

Nhà cộng đồng
Đường cái

Ruộng

Cổng làng

Cây

Kênh cấp 
thoát nước



Tên đại diện nhóm Ngày

10-year vision

Chỉ ra hành động giúp thực hiện tầm 
nhìn. Hành động có thể ở cấp quốc 
gia, tỉnh, địa phương.
1. Hoạt động gì?
2. Ai tham gia thực hiện?

Kế hoạch thực hiện tầm nhìn:
Cộng đồng kinh tế tuần hoàn kiểu mẫu ở vùng nông 
thôn Việt Nam

Hoạt động gì

Ai
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